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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm): Kiểm tra trong các tiết ôn tập
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 
1. Đọc thầm bài văn sau
                                    Cá heo, người bạn thân thiện của biển khơi

         Vào những buổi sáng bình yên trên hải trình ra Trường Sa, nếu như may mắn các chú bộ đội và hành khách trên tàu sẽ được tiếp đón những chú cá heo ngộ nghĩnh và dễ thương. Cá heo là một loài cá thông minh. Các bạn có thể thấy cá heo qua báo ảnh, truyền hình hoặc một số khu du lịch, thế nhưng gặp cá heo giữa đại dương mới thấy hết vẻ đẹp hoang dã và hồn nhiên của chúng.

      Có nhiều câu chuyện thú vị được  những người đi biển kể về loài cá heo. Chẳng hạn một lần, một tàu hải quân của ta bị mất liên lạc với đất liền. Trong khi các chú bộ đội đang gần như bị lạc giữa biển khơi bao la thì bỗng nhiên một chú cá heo xuất hiện. Chú cá kêu lên những tiếng rất thân thiện như thể ra hiệu cho con tàu đi theo mình. Và thuyền trưởng đã cho con tàu đi theo chú cá heo. Thật bất ngờ, chú cá đã dẫn đường cho tàu đi đúng hải trình! Khi mọi việc đã ổn, chú mới chịu chia tay. Chính vì hiền hậu và tốt bụng như thế, cá heo luôn nhận được mối thiện cảm của người đi biển. Đặc biệt cá heo rất thân thiện và thường bơi theo tàu rồi tung mình lên mặt nước biểu diễn các động tác nhào lộn rất vui mắt. Từng thân cá heo ướt nước cứ búng lộn nhấp nhóa trong nắng một cách điệu nghệ như những tay bơi nghệ thuật tài ba. Đứng trên boong có thể nhìn thấy cả đàn cá heo bơi dọc mạn tàu tung mình nhào lộn chào đón các chú bộ đội và hành khách. Khi tàu đi xa rồi, đàn cá heo còn nhìn theo lưu luyến mãi.

      Cá heo xuất hiện cũng là tín hiệu của trời yên biển lặng, thiên nhiên ôn hòa và một chuyến đi biển an toàn.

                                                                                                   Theo Nguyễn Xuân Thủy 
Câu 1: (0,5đ) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng :    
Đặc biệt cá heo rất ……………..………………..…và thường bơi theo tàu rồi tung mình lên mặt nước ……………..………………..…các động tác nhào lộn rất vui mắt 
Câu 2: (0,5đ) Khi nào chúng ta có thể cảm nhận được hết vẻ hoang dã, hồn nhiên của cá heo?

A. Khi nhìn thấy cá heo trên báo ảnh.              B. Khi nhìn thấy cá heo trên truyền hình.

C. Khi nhìn thấy cá heo ở giữa đại dương.      D. Khi nhìn thấy cá heo ở  khu du lịch.

Câu 3: (0,5đ) Trong bài, khi tàu hải quân bị lạc giữa biển khơi, chú cá heo đã làm gì để giúp đỡ?

 A. Chú cá heo nổi lên trên mặt nước.         
 B. Chú cá heo kêu lên những tiếng thân thiện.

 C. Chú cá heo nhào lộn cho các chú bộ đội xem.

 D. Chú cá heo xuất hiện dẫn đường cho tàu đi theo đúng lịch trình.

Câu 4:(1đ)  Dựa vào nội dung bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây là đúng hay sai.

                       Khoanh tròn vào “Đúng” hoặc “Sai” .

	Thông tin
	Trả lời

	Cá heo xuất hiện cũng là tín hiệu của trời yên biển lặng, thiên nhiên ôn hòa.
	Đúng
	Sai

	Cá heo xuất hiện trên biển báo hiệu sắp có bão biển.
	Đúng
	Sai

	Cá heo xuất hiện cũng là tín hiệu của hoàng hôn buông xuống.
	Đúng
	Sai

	Cá heo xuất hiện cũng là tín hiệu của một chuyến đi biển an toàn.
	Đúng
	Sai


Câu 5:(0,5đ) Theo em, vì sao tác giả lại cho rằng cá heo là loài cá thông minh?
	


Câu 6:(1đ) Xác định TN, CN- VN  trong câu văn sau:

“Chính vì hiền hậu và tốt bụng như thế, cá heo luôn nhận được mối thiện cảm của

người đi biển.” 

Câu 7:(0,5đ) Hình ảnh chú cá heo nhào lộn được so sánh với gì?
A. Những tay bơi nghệ thuật tài ba.

B. Những nghệ sĩ biểu diễn các động tác nhào lộn.

C. Những cái bóng nhấp nhóa trong nắng.

D. Những bức hình ngộ nghĩnh dễ thương.

Câu 8:(0,5đ)   Ý nào dưới đây chỉ gồm động từ?

A. cá heo, bộ đội, hành khách                              B. biểu diễn, tay bơi, dẫn đường

C. thông minh, dễ thương, hiền hậu                    D. chào đón, xuất hiện, nhào lộn
Câu 9:(1đ) Đặt một câu cảm để bày tỏ tình cảm của em dành cho loài cá heo sau khi đọc bài văn trên.
	


Câu 10: (1đ)  Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên ? 
	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
A.KIỂM TRA ĐỌC

II. Đọc hiểu

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Điền lần lượt từ: thân thiện, biểu diễn 
	0.5
	Điền đúng 1 từ ghi 0,25đ

	2
	C
	0.5
	

	3
	D
	0.5
	

	4
	Đ  -  S  -  S - Đ
	1
	Khoanh  đúng mỗi ý ghi 0,25 đ

	5
	ĐA: Vì cá heo nhớ đường; hoặc vì cá heo biết dẫn đường.


	0,5
	- HS có thể nêu được ý phù hợp với nội dung bài ghi từ 0,25 – 0,5  đ


	6
	“Chính vì hiền hậu và tốt bụng như thế, cá heo //
                             TN                                    CN 
luôn nhận được mối thiện cảm của người đi biển.” 

                               VN 
	1
	Xác định đúng 3 bộ phận 1đ.

	7
	A
	0.5
	

	8
	D
	0.5
	

	9
	VD: Cá heo thông minh và tốt bụng!
	1
	

	10
	-Cá heo luôn xem con người là bạn và giúp đỡ con người. Hãy yêu quý và bảo vệ cá heo vì chúng thân thiện, thông minh. 
-Cá heo loài vật thân thiện rất xứng đáng được bảo vệ khỏi những nguy cơ tuyệt chủng mà con người đem lại. 
	1
	Hs trả lời theo các ý khá nhau. Có ý đúng theo gợi ý cho từ 0,5-1 đ


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả: ( 2 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đều nét, trình bày sạch sẽ: 2 điểm.

- Sai lỗi chính tả (gồm âm đầu, vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định): 


+ 1-3 lỗi: trừ 0, 25 điểm 


+ 4-5 lỗi: trừ 0,5 điểm


+ 6 - 7 lỗi: trừ 1 điểm 


+ 8 lỗi trở lên: trừ 1,5 điểm.
-Chữ viết không đều nét, nét chưa đều, tẩy xóa, tùy mức độ trừ : từ 0,25-0,5-0,75-1.0
II. Tập làm văn:( 8 điểm)
1. Yêu cầu chung:

- HS viết được bài văn  Tả con vật theo yêu cầu
- Câu văn có sáng tạo, diễn đạt ý mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ ngữ miêu tả phù hợp, sắp xếp ý, liên kết câu, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ với con vật, ít mắc lỗi chính tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

2. Cách cho điểm cụ thể:
	TT
	Điểm thành phần
	Điểm

	1
	Mở bài 
	Giới thiệu được con vật yêu thích em định tả.
	1

	2
	Thân bài 


	Nội dung: Tả được đặc điểm ngoại hình, một số hoạt động thể hiện tính nết con vật
	1,5

	
	
	Kĩ năng: Viết đúng kiểu bài tả con vật, mỗi đoạn phải đảm bảo được yêu cầu của đoạn.
	1,5

	
	
	Cảm xúc: Có tình cảm yêu thương con vật bằng việc làm cụ thể.
	1

	3
	Kết bài 
	Nêu được tình cảm, sự chăm sóc con vật và ngược lại tình cảm của con vật với người nuôi, người tả.
	1

	4
	Chữ viết, chính tả
	Chữ viết đúng, không sai chính tả.
	0,5

	5
	Dùng từ đặt câu
	Viết câu đúng ngữ pháp.
	0,5

	6
	Sáng tạo
	Bài viết có sáng tạo trong việc sử dụng hình ảnh, có các biện pháp tu từ, văn viết sinh động.
	1


